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MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, NGỮ NGHĨA 
CỦA TỪ VựNG CHỈ MÀU XANH TRONG TIÊNG HÀN
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Tóm tắt; Bài viết phân tích một số đặc diêm cấu tạo 
vả ngữ nghía cúa các đơn vị từ vựng chi màu xanh 
trong tiêng Hàn. về mặt nguồn gốc ngôn ngữ. các 
đơn vị từ vựng chi màu xanh được chia thành ba 
nhóm chính đó Jà: từ thuần Hàn. từ Hán Hàn và từ 
ngoại lai. nhưng bài viết này chi xem xét các đơn vị 
từ vựng thuân Hàn. về mặt cấu trúc ngừ pháp, 
nhóm từ vựng thuân Hàn chi màu sắc lại có thề chia 
thành nhỏm có câu tạo đơn. nhóm có cấu tạo phức. 
Trong nhòm từ phức lại được chia thành nhóm từ 
ghép và nhóm từ phái sinh, về mặt ngữ nghĩa, 
giông như từ ngừ chi màu sắc trong các ngôn ngừ 
khác, nhóm từ vựng này trong tiếng Hàn không chi 
biêu thị màu săc trong thè giới khách quan mà cỏn 
hàm chứa nhừng ý nghía biêu trưng mang tính câm 
quan văn hóa dân tộc.
Từ khỏa; Màu xanh, tiếng Hàn. từ vựng, ngừ nghía.
Abstract; The article analyzes some structural and 
semantic characteristics of the lexical units 
describing blue and green in the Korean language. 
In terms of linguistic origin, the lexical units 
defining blue and green are divided into three main 
groups: native Korean words. Sino-Korean words 
and other foreign words, however, this article 
focuses only on native Korean vocabulary. In terms 
of grammatical structure, the native Korean 
vocabulary- expressing color can be divided into 
two groups including the single structure group and 
the complex structure group. The complex structure 
group is then divided into compound words and 
derivative words. In terms of semantics, as the 
color describing vocabulary in other languages, 
those in the Korean language does not only refer TO 

* TS - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội: Email: Iathanhmai77@gmail 
** HVCH - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

colors in the real world but also contains symbolic 
meanings about culture and nation.
Keywords: Blue, green. Korean language, vocabulary.
semantics.

I. Đặt vẩn đề

Màu săc là một trong những thuộc tinh cua 
vật thê tồn tại trong the giới xung quanh chúng 
ta mà thị giác con người có thê nhận biết được. 
Màu sãc tón tại trong thẻ giới vật chất nhưng 
lại gãn bó chật chè với đời sông tinh thần cua 
con người. Mồi dân tộc trên thế giới cỏ sự cám 
nhận màu săc khác nhau và biêu hiện chúng 
qua hệ thông từ ngừ chi màu săc riêng. Là một 
trong số các trướng từ vựng ngừ nghía mang 
tinh phô quát, nên từ lâu từ ngừ chi màu sác đã 
được nghiên cứu từ nhiều phương diện, khia 
cạnh khác nhau. Chính điều đó đà tạo nên một 
kho dữ ỉiệu vô cùng đa dạng, phong phú. Cùng 
dà có nhiêu công trình nghiên cứu về từ vựng 
chi màu sắc trong hai ngôn ngừ Hàn và Việt, 
nhưng chù yêu tập trung vào năm màu sắc cơ 
ban theo Thuyết âm dương ngũ hành. Rất ít 
công trinh đi sâu miêu ta chi tiết về một nhóm 
từ vựng chi màu sấc cụ thè. Chính vì vậy, 
trong bài viêt này. chúng tôi sẽ xem xét đặc 
diêm câu tạo và ngừ nghĩa cua các đơn vị từ 
vựng chi màu xanh trong tiếng Hàn.
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2. về đặc điểm cấu tạo của các đon vị từ 
vựng chỉ màu xanh trong tiếng Hàn

Hệ thống các đơn vị từ vựng chì màu sắc 
trong tiếng Hàn được phân loại theo nhiều tiêu 
chí khác nhau tùy theo quan điểm của mỗi nhà 
nghiên cứu. Có thể khái quát các tiêu chí và 
kết quả phân loại trong báng sau:

Nhà nghiên ■ Tiêu chí Loại hình

Bủng ỉ. Các tiêu chi phàn loại từ ngữ chi màu 
sắc trong tiêng Hàn từ phương diện cáu tạo

cứu phân loại

Sin Yun Ho
(1991)

Nguồn 
gốc ngôn 
ngừ

thuần Hàn, Hán 
Hàn, ngoại lai, từ 
chì màu sắc tương 
ứng với sự vật

Kim In Hwa 
(1986)

thuần Hàn, Hán 
Hàn, từ có nguôn 
gốc khác

Son Y ong 
Ju (1998)

Hình thái từ đơn, từ phức
• •

Lee Seo
Yong(2003)

từ ghép, từ phái 
sinh

Sin Hỵeon 
Suk(2004)

Chức 
năng ngừ 
pháp

danh từ, tính từ, 
trạng từ, dạng định 
ngữ

Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa theo 
tiêu chí phân loại cùa Kim In Hwa. Theo đó, 
các đơn vị từ vựng chi màu xanh trong tiêng 
Hàn cùng được chia thành ba nhóm: từ thuần 
Hàn, từ Hán Hàn, từ có nguồn gốc khác. 
Chúng tôi đặc biệt chú ỷ đến nhóm từ thuân 
Hàn và coi đó là nhóm trung tâm. Trong nhóm 
từ thuần Hàn lại được chia thành tiểu nhóm có 
cấu tạo đơn và tiêu nhóm cỏ câu tạo phức. 
Trong tiếu nhỏm cấu tạo phức lại tiếp tục được 
chia thành từ ghép và từ phái sinh.

2.1. Các đơn vị từ vụng chỉ màu xanh có 
cấu tạo đơn

Theo đại từ điên Quốc ngừ tiêu chuân. từ 
đơn là từ được hình thành bời một hình vị 

thực. Đơn vị từ vựng chỉ màu sắc được hình 
thành theo hình thức “013 (căn tố) + 0101 (vĩ 
tố)”. Các từ đơn này khì kết hợp với căn tổ hay 
phụ tố khác, sẽ tạo ra từ phái sinh mới hay từ 
phức. Các đơn vị từ vựng màu săc có càu tạo 
đơn trong tiếng Hàn có sổ lượng ít. Phần lớn 

các từ đơn không xày ra hiện tượng biên đôi 
âm vị, có một phần các từ đơn có hiện tượng 
biến đôi nguyên âm và phụ âm. Sự biên đôi 
này không đem lại sự biến đồi về ngữ nghĩa 
mà chì bổ sung thêm sắc thái biểu thị quang độ 
hay sấc độ.

Đó là nhừng khái quát chung về từ chi màu 
sắc cỏ cấu tạo đơn trong tiểng Hàn. Chúng tôi 
thống kê được 4 đơn vị từ vựng chi màu xanh 
có cấu tạo đơn trong tiếng Hàn, đó là: ni
ciu. ũlgci. Trong đó “ũiem” là từ địa 
phương của vùng Jeju.

2.2. Các đơn vị từ vựng chỉ màu xanh cố 
cấu tạo phức

Đơn vị từ vựng chi màu săc có câu tạo 
phức là nhừng đơn vị từ vựng được hình thành 
bới sự kết hợp cùa hai yếu tố trờ lên. Trong 
các từ ngừ cấu tạo phức lại được chia thành từ 
ghép và từ phái sinh.

2.2. ỉ. Các đơn vị từ vựng chi màu xanh ỉà 
lừ ghép

Cách chia đơn vị từ vựng chì màu sắc có 
cấu tạo ghép theo mỗi nhà nghiên cứu là khác 
nhau. Kim In Hwa (1986) chia các từ ghép chỉ 
màu sắc thành thành ba loại: hai từ đơn chi 
màu sấc kết hợp với nhau, từ đơn chì màu săc 
kết hợp với từ tượng hình, sự kết hợp lặp từ 
chỉ màu sắc. Yun Ki Han (2006), Kim 
Myeong Ja (2011) lại chia thành từ ghép đẳng 
lập, từ ghép chinh phụ. từ ghép cấu tạo dung hợp.

- Sự kết hợp của hai từ đơn chi màu sác: 
Những từ ngừ chi màu sắc được cấu tạo theo 
phương thức này là sự kểt hợp hay ghép hai từ 
chì màu sắc có cấu tạo đơn, trong đó yêu tô 
đứng sau chỉ màu chính, đỏng vai trò thành tố 
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chính trong việc tạo nghĩa cùa từ. Ví dụ 
là từ được ghép bởi “SQ + 

trong (xanh) là thành tổ chinh, biểu 
thị màu chủ đạo, còn su (đen) là thành tổ phụ 
biểu thị sắc độ cùa xanh, có thề tạm dịch là 

“màu xanh có săc đen”.

- Sự kết hợp cùa từ đơn chi màu săc với từ 
tượng hình-. Theo Kwon Sera (2011), nếu kết 

hợp theo phương thức này, từ tượng hình sẽ 
biểu thị sắc độ, cảm giác thực, trạng thái. Ví 
dụ: ạẹq - VSIIUQ (xanh nhạt),
= -^ỊoHT à (xanh nhạt, xanh lợt).

- Kiểu kết hợp ỉặp lại (từ chi màu săc + hậu 
tố): Theo phương thức này, từ chi màu sắc được 
kết hợp với hậu tố, nhằm đcm lại cảm giác sinh 
động và tạo ý nghĩa nhấn mạnh hơn về màu săc. 
Hậu tố được lặp lại thường là hậu tổ trạng ngừ:

Ví 
dụ: AẵaÌ HI 2^14 M

S-ềí - Hình ành từng chổ hơi xanh),
pM0| Lpm >£513 V

2-4 - Hình ảnh sấc mặt xanh rồi 
vàng khi hưng phốn hoặc giận dừ),...

2.2.2. Các đơn vị từ vựng chỉ màu xanh là 
từ phái sinh

Trong tiếng Hàn, nhừng đơn vị từ vựng chì 
màu sắc có sự kểt hợp cùa một căn tố và một 
phụ tố (tiền tố và hậu tố) được gọi là đơn vị từ 
vựng phái sinh. Theo Kim Jong Un (1995), 
trong phái sinh có phái sinh đặc thù gồm phái 
sinh theo phụ từ và phái sinh không theo phụ 
từ. Tức là đơn vị từ vụng chỉ màu sắc phái 
sinh có thể phân chia thành phái sinh theo phụ 
từ và phái sinh không theo phụ từ. Đơn vị từ 
vựng chỉ màu sắc phái sinh theo phụ từ lại 
được phân chia thành hai loại, đó lả đơn vị từ 
vựng chỉ màu sấc phải sinh theo tiền to và đơn 
vị từ vựng chi màu sẳc phái sinh theo hậu tô. 
Song Choi Y (1992) lại chia đơn vị từ vựng 
chì màu sấc phái sinh thành đơn vị từ vựng chi 
màu sắc phái sinh theo phụ tố và đơn vị từ 
vựng chi màu sẳc phái sinh theo biến đôi bèn 

trong. Có thể thấy rằng, về đặc điềm cấu tạo, 
đơn vị từ vựng phái sinh chỉ màu sẳc trong 
tiếng Hàn được chia thành: kiểu kết hợp giữa 
căn tổ với phụ tố và kiểu thay thế nguyên âm 
hoặc phụ âm trong âm tiết của thành tố chì 
màu sắc. Bài viết này sẽ theo cách chia của 
Kim Jong Un. Đó là chia đơn vị từ vựng chì 
màu sắc phái sinh theo phụ tô:

- Đơn vị từ vựng chi màu sắc phái sinh 
theo tiền tố: Đây là hình thức thêm phụ tố vào 
trước hình vị thực. Những tiền tổ này sỗ biểu 
thị nồng độ cùa màu sấc đậm hay nhạt. Sự kêt 
hợp giừa tiền tố “S-/Ĩ1-, Ấl-/ál-... và tính
từ xanh (¥-¥Q) sẽ tạo ra từ phái sinh mới, biểu 

đạt những nét nghĩa khu biệt vê độ sáng 
(quang độ) và độ đậm (sắc độ) ờ mức độ cao. 
Ví dụ: 1 à (xanh đậm, xanh
thầm), Ĩ1 + ¥^.4 à (xanh đậm, xanh
thầm), A| - 2ÌỈ1|X|Q à À|ũi2||X|Q (trờ lên tái 
xanh), AH + 4^4 à AHWcf (xanh thầm, xanh 
đậm), +2|®hU à iWWU (xanh thầm, xanh đậm),...

- Đơn vị từ vựng chi màu sắc phái sinh 
theo hậu tố: Đây là hình thức thêm phụ tố vào 
sau hình vị thực. Đơn vị từ vựng phái sinh 
theo hậu tố không chỉ làm biển đổi ý nghĩa 
ngừ pháp mà còn gia tăng ý nghĩa từ vựng cùa 
từ chì màu sắc. Cụ thê là hậu tô có chức năng 
trong việc biến đồi từ loại và từ đó tạo ra nhiều 
từ mới, cho nên so với sự phái sinh theo tiên tố 
thì phái sinh theo hậu tổ đa dạng hơn. Có rất 
nhiều cách chia hậu tố phái sinh, theo Lee Han 
Pi (2012) có thể phân chia hậu tố phái sinh 
thành hậu tố hoàn toàn và hậu tố không hoàn 
toàn theo quan hệ tổng hợp bên trong vơỉ căn 
tổ, còn Na Hye Suk (1995) đã chia hậu tô phái 
sinh thành năm hình thức đó là: từ chì màu sắc 
+ hậu tố danh từ; từ chỉ màu sắc + hậu tố động 
từ; ÙI chi màu sấc + hậu tổ tính từ: từ chì màu 
sẳc + hậu tổ phó từ, từ chì màu sẳc + hậu tổ 
liên kết + từ chi màu sắc. Trong nghiên cứu 
này, chúng tôi theo cách phân loại cùa Na Hye 
Suk. Kết qua phân loại các đơn vị từ vựng chi 
màu xanh theo phương thức phái sinh hậu tố.
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Ví dụ: Hậu tò danh từ = nfar. Ũ-Ị^
(màu xanh), Hậu tố động từ +0|j(ữ||)Ăj nfEHx|Ef. 
ŨWICI- (trơ lẻn xanh, nhợt nhạt cua khuôn 
mặt). Hậu tố tính từ = 4W-Q.

(xanh dương).,..

Riêng từ chi màu xanh được hĩnh thành 
theo phương thức phái sinh “từ chi màu sấc 
hậu tô phó từ" trùng với hình thức kết hợp cũa 
tìr ghép có đơn vị từ vựng chi màu sắc -r- phụ 
tò phái sinh nên chúng tôi không đề cập ờ đây.

Tièp theo Kim Jong Un chia đơn vị từ 
vựng chí màu sắc phái sinh không theo phụ từ: 
Đơn vị từ vựng phái sinh không theo phụ từ là 
cách thức biên đôi hình thái từ bẳng việc thay 
đôi nguyên âm hoặc phụ âm. Sự đa dạng cũa 
từ vựng tiêng Hàn nói chung và nhóm từ chỉ 
màu sắc nói riêng không chi nhờ vào tính chất 
cua loại hình ngôn ngữ chắp dính mà còn dựa 
vào khà năng thay thế nguyên âm. phụ âm 
trong các âm tiết của tiếng Hàn. Việc biến đổi 
này không phải là hiện tượng phổ biến nhưng 
đó lã hiện tượng đặc biệt đà xuất hiện trong 
quá trình phát triển từ vựng tiếng Hàn. Đổi với 
từ ngữ chi màu xanh trong tiếng Hàn, không 
xáy ra hiện tượng biến đổi phụ âm do âm đâu 
là âm bật hơi mà chỉ xay ra hiện tượng biến 
đôi nguyên âm. Cụ thẻ (à sự biến đồi về 
nguyên âm: giừa d /o/ với 1- /a/, giữa H /e/ 
với -ỉ /ii theo quy tắc điều hòa, thay thế lẫn 
nhau cùa nguyên âm dương và nguyên âm âm. 
Nhóm các đơn vị từ vựng phái sinh có căn tố 
chứa nguyên âm h /a/, H /e/ biểu thị sắc thái 
vê độ sáng ở mức cao hơn hay nói cách khác 
là có quang độ lớn hơn. Ví dụ: Bien đổi 
nguyên âm 1 H như (xanh). Biến
đôi nguyên âmOh-Ỹ- như
C1 (hơi xanh, xanh nhờ, xanh mờ. xanh mơ....).

Tiêng Hàn là ngôn ngữ thuộc loại hình 
chăp dính nên từ có tính sàn sinh cao. Điều 
này thể hiện rõ ờ khả năng kết họp giừa đơn vị 
từ vựng chí màu xanh với các phụ tố. từ đó tạo 
ra rất nhiều từ phái sinh biêu thị nhừng sắc thái 

đa dạng khác nhau cùa màu xanh. Theo những 
phân tích ở trên, có thể thấy nhóm các đơn vị 
từ vựng có cấu tạo “thành tố biểu thị màu sắc 
- hậu tố” có số lượng lớn, Các loại hậu tổ 
tham gia cẩu tạo từ mới hết sức đa dạng và 
chúng không chi có vai trò khu biệt ý nghĩa 
săc thái mà còn tạo ra hiện tượng chuyền loại 
từ ơ một sô trường họp. Một yếu tố quan trọng 
nừa đóng góp vào sự đa dạng cua từ vựng 
tiêng Hàn đó là nhờ vào khà năng thay thế 
nguyên âm. phụ âm trong các âm tiết. Đối với 
đơn vị từ vựng chĩ màu xanh trong tiếng Hàn 
không có hiện tượng biến đồi phụ âm do âm 
đâu là âm bật hơi mà chi xày ra hiện tượng 
biên đôi nguyên âm. Nhìn chung tất cà các 
nhừng phương thức cấu tạo nêu trên đã tạo ra 
những đơn vị từ vựng chỉ màu sắc mới, không 
chi đa dạng về sắc thái mà còn đa dạng về từ 
loại, góp phẩn làm phong phú kho từ vựng 
tiêng Hàn nói chung và kho từ vựng chi màu 
sắc nói riêng.

3. Đặc điếm ngữ nghĩa cùa nhóm đơn vị 
từ vựng chi màu xanh trong tiếng Hàn

3.1. Nghĩa cơ băn

Theo đại từ điển tiếng Hàn tiêu chuẩn, 
Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ quốc gia (1999) từ 
“Xanh - 2 2 □ có những nghĩa như sau:

Nhìn vào bàng 2 có thể thấy nghĩa cơ bàn 
(nghía gốc) cùa đơn vị từ vựng chi màu xanh 
trong tiêng Hàn. Từ trong tiếng Hàn 
được định nghĩa với ý nghĩa giổng với màu 
sẳc cùa bầu trời, biển, cúa loại quá chưa chín, 
màu cùa môi và khuôn mặt khi bị lạnh và khi 
khiếp sợ. Vi dụ:

1- Ặ5| O|fê ££ gsn 2
Oil eễỉQ (Con trai của tôi xem phim kinh dị và 
mặt tái xanh vì sợ).

2- tom SJAJ.
TL QtỊCị- (Em trai vì thích quần bò màu xanh 
nên thường mặc).

3- (Biển cùng xanh
mà núi cũng xanh).
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Từ ị Nghĩa cơ bản theo đại từ điển tiếng

Hàn tiêu chuẩn
1. i-te 4>0|4 44. >21 !
2^0Ị to ÍỊ944 (Sáng và rõ như Ị 

màu cùa bầu trời mùa thu hay biên. có)
■ Ví dụ: >1 (Gợn sóng màu xanh) 

¥-Ê 4a (Bầu trời mùa thu xanh)
2. q-LỊOỊ 4 «0H cq-ẹi7) 0)4 s 4-g- &EHOII !

: £14 (Các loại ngừ côc và trái cây vần
i chưa chín)
I Ví dụ: ¥B 21a (Trái cày xanh), ¥B s.

: 21 (Lúa mạch xanh)
3. 414°i o OF44 (Thế lực mạnh mẽ)

i Ví dụ: ¥-ễ- (Quý tộc xanh)
4. (Hjgnoe Mang ý ẩn dụ) SS4 ^7| 
7\ §■•£44 (Sức tré và sinh khí tràn đầy) 
Ví dụ: SJOJOI £LH4
(Tuổi thanh xuân thoang qua nhanh chóng)
5. (4tt4—5. Mang ý ẩn dụ) 4o°l4 s. Ị

I ẹ 4°17) HTL (Hy vọng và hoài Ị 
bão lớn và đẹp)
Vi dụ: £lok (Hy vọng xanh). ¥B s 
(Giấc mơ xanh)

I 6. >7| tqẹ|7f go t!*Ị44  (Không khí
• trong lành và tươi mới)

Vi dụ: ¥B o7la a°lD1ÀI4 (Hít thờ
I không khi trong lành)
I 7. —LỊ0| £14 (Cỏ một cám giác :
I lạnh lẽo)
. Ví dụ: •¥€■ 4±2| (Giọng nói lạnh lùng)

Bùng 2. Nghĩa cùa đơn vị lừ vựng chi màu 
xanh trong tiếng Hàn

3.2. Nghĩa biêu trưng

Các đom vị từ vựng chi màu sãc ngoài ý 
nghĩa biêu thị màu sắc trong thực tế khách 
quan còn biểu đạt ý nghĩa biếu trưng. Ý nghĩa 
biểu trưng cùa từ ngừ chi màu sắc trong mỗi 
ngôn ngừ khác nhau và mang dấu ấn đặc trưng 
cua nền văn hóa dân tộc. thế hiện tâm lý. tư 
duy cùa tộc người bàn ngừ. Theo Son Dong 
Ok (2006), ý nghĩa biểu trưng cua từ ngữ chi 
màu sắc chịu ánh hưởng bơi tính lịch sử, xã 

hội, sự biến đồi lịch sứ cúa một thời đại trong 
một đất nước, vì vậy nó biêu đạt quan niệm 
cua một xà hội.

Trong ngũ hành thi màu xanh tương ứng 
với mộc (cây lá) và gắn liền với sức sổng, do 
đó cùng là màu săc được ưa chuộng ngay từ 
thời xa xưa. Trong các sắc phục của thời Sinla. 
Korurỵo. Paek Je có thê thấy rõ điều đó. Trong 
tiếng Hàn màu xanh tượng trưng cho sự tươi 
mới, non tre, quán rượu, sự vì đại,...

3.2. ỉ. Sự tươi mới, sức sủng, hy vọng, an 
toàn, hòa bình

Màu xanh trong tiếng Hàn là màu cùa có 
cây nên nó sẽ được liên tường tới mùa xuân 
căng tràn sức sống. Trong tiếng Hàn có có các 
diễn đạt như: “Ũ15ĨỈ1# ẽOrUC-r (nhú xanh). ãl

414 (mầm xanh), hai hình ảnh này biêu hiện 
cho sức sổng, sự tươi mới mạnh mè.

Ngoài ra màu xanh cũng được dùng khi 
biểu hiện về sự hy vọng, sự an toàn, hòa bình. 
Trong tiếng Hàn có hình ảnh: “444 = - 
Thực phẩm xanh" là loại thực phàm không bị 
ò nhiễm, và an toàn.

Ngoài ra còn có cách dien đạt: "fei!ổS - 
Tăng trương xanh" biêu hiện quá trình phát 
triền có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa 
giữa phát triên kinh tê - xâ hội và báo vệ môi 
trường, đáp ứng nhu cầu cua the hệ hiện tại, 
nhưng không làm ảnh hưởng đến các thế hệ 
tương lai. Hay trong đèn tín hiệu giao thông, 
nếu màu đèn đò mang nghĩa là sự nguy hiêm. 
phai chú ý thi đèn xanh là mang nghĩa an toàn 
và được đi.

3.2.2. Sự vì đại. xuàt chúng

Màu xanh trong tiếng Hàn còn có ý nghía 
sự biêu trưng cho sự vì đại, xuât chúng và 
thường gắn với người có địa vị xà hội. Chăng 
hạn như trong những cách nói:
°Jễl - Hy vọng để lập thân xuất thể”,
- Mộng lớn”. Ví dụ:
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JLL-1h ũH^ C|^O|Lph £|2iq^§oo| 
ss 2151 Tf^2.s &C1 (CÔ ấy ôm mộng lớn trờ 
thành một nhà thiết kể thời ưang đại tài nên cô 
ấy đã đi đến New York - Từ điển Naver Việt Hàn).

3.2.3. Quản rượu, lầu xanh

Trong tiếng Hàn từ có nghía là kỳ 
nừ. Nhùng cô gái “gết” thường mặc váy màu 
xanh nên màu xanh được liên tướng tới quán 
rượu, lâu xanh. Ngoài ra. khi nói vê kỹ nữ còn 
có một số từ khác như 
Chungdeunghongga, Chungrujusa.
Màu xanh trong trường hợp này mang ý nghía 
tiêu cực.

3.2.4. Sự non, trê

Với các biêu hiện như “V-ễ il'i (hoa qua 
xanh), (nho xanh), (thanh thiếu 
niên), (thanh xuân), (người trẻ) có 
thê thây màu xanh tượng trưng cho “sự non. tre"

3.2.3. Trái tim bao dung

Màu sắc cúa biến vả hồ là màu xanh. Biên và 
hô rộng và cao. Thông qua màu sắc cúa biên vả 
hồ tượng trưng cho trái tim bao dung cua một 
người. Nói một cách ẩn dụ có nghĩa là trái tim 
con người bao dung. Ví dụ: ỮỊXỊ- Dlfg HÍP 
i= Q (Tâm lòng của cô gái giống với biên cà).

Qua những phân tích ở trên, có thê thấy 
nghĩa biêu trưng cùa từ xanh gồm cả ý nghĩa 
tích cực và tiêu cực, tuy nhiên, phần lớn là ý 
nghĩa tích cực, nó gắn liền với sự tri nhận cùa 
người Hàn và mang đặc trưng văn hóa của 
người Hàn.

4. Kết luận

Bài viêt đã tiến hành phàn tích và chi ra 
một sô đặc điêm cấu tạo và ngữ nghĩa cùa đơn 
vị từ vựng chì màu xanh trong tiếng Hàn. Vi 
tiêng Hàn là ngôn ngữ chăp dính cùng với sự 
biến đôi nguyên âm, phụ âm nên đã giúp tạo ra 
sự đa dạng về mặt cấu tạo và sự phong phú về 
ngữ nghĩa cùa đơn vị từ vựng này. Có thề 
thay, trong tiếng Hàn nhóm từ đơn chi màu 

xanh chiếm số lượng ít, nhóm từ phái sinh 
chiêm đại đa số. Khi đi sâu vào phân tích ngừ 
nghía và bối cành sừ dụng của các từ này, 
chúng ta sẽ thấy vai trò quan trọng cùa lớp từ 
ngữ chỉ màu phái sinh trong việc tạo nên bàn 
sắc riêng cùa phạm trù từ ngừ chì màu trong 

tiêng Hàn. Các từ chỉ màu xanh phàn ánh quan 
niệm của người Hàn về sự hòa hợp và tương 
phàn giữa các màu, cảm nhận chù quan cùa 
người Hàn về từng sắc thái màu sấc và cách họ 
bộc lộ cảm nhận như cảm nhận qua giác quan, 
qua sự liên hệ với môi trường bên ngoài,... 
Nhóm từ màu xanh phàn ánh đặc trưng văn 
hóa và tư duy cùa người Hàn luôn gần gũi với 
thiên nhiên. Mặc dù bài nghiên cứu này vẫn 
còn nhiều hạn chế nhưng chúng tôi hy vọng 
những nghiên cứu trên sè là một tài liệu tham 
kháo hữu ích trong việc nghiên cứu và giảng 
dạy tiếng Hàn về từ chi màu sắc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[’■] Nguyền Văn Đóng, Bình diện ngữ nghía của từ 
ngừ chì màu sác trong tiêng Việt (có so sánh với tiếng 
Anh), Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học, trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà 
Nội. 2007.
[2] Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học tiếng Việt, Nxb. 
Giáo dục, Hà Nội, 1997.
[3] Nguyễn Khánh Hà. Từ vựng phái sinh chi màu sắc 
trong tiêng Việt. Ngón ngữ và Đờỉ sống, sổ 9. 2010.
[4] Trần Thị Thu Phượng, Nghiên cứu đục điểm từ 
ngữ chì màu sác tráng và đen trong tiêng Hàn (có đổi 
chiêu với tiếng Việt). Luận vãn Thạc sĩ Ngôn ngữ học. 
Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội. 2016.
[5] Lê Thị Vy, Dặc trưng văn hóa dán tộc thẻ hiện qua 
các từ chỉ màu sắc, Ngôn ngừ và Dời sổng, số 6,2006.
[6] W ế®

^014^514 1985.
[7] =Ah§0L 1999.
[8] 8'yz", 0|5}0txiQS}-ii,

A‘°i-y|£--g, 1987.
[9] aso). $0/. CỊT2. 5f
à cii^ẫỊ. ^01^^514. 2008.
110J HỸ!! E| ar.
k CH4ỄỊ. s^ofSf.AHAi 2017.


